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	Điều 3. Phân cấp trong cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

1. Sở Công Thương Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở để cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở: 

a) Chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật. 

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm theo quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở để cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở: 

a) Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân trên địa bàn; 

b) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-ВСТ. 3 c) Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCТ.
	Điều 3. Phân cấp trong cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1. Sở Công Thương 
Trực tiếp quản lý, tiếp nhận thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở để cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sau:
a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

- Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

- Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

- Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

- Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

- Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

- Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

- Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

b) Chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm (trừ chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật); Cơ sở bán buôn thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên mà có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

c) Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản này.

d) Cơ sở kinh doanh thực phẩm quy định tại điểm b khoản này và có sản xuất thực phẩm với công suất thiết kế nhỏ hơn quy định tại điểm a khoản này.

đ) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương quy định tại điểm a khoản này.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Trực tiếp quản lý, tiếp nhận thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở để cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sau:
a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;

c) Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản này;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương theo quy định tại điểm a khoản này.
	Theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại khoản 6 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Theo phân Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công Thương giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Việc phân cấp cho Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn có quy mô, công xuất  thiết kế (trước đây  thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương) nay phân cáp cho Sở Công Thương là phù hợp với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường tính chủ động của chính quyền địa phương hai cấp trong việc quản lý, giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về an toàn thực phẩm.
Ủy ban nhân dân các xã, phường Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở còn lại có quy mô, công suất nhỏ hơn các cơ sở đã được phân cấp cho Sở Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khi đề ngh cấp Giấy chứng nhận, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

	Điều 4. Phân cấp trong tiếp nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và bản sao Giấy chứng nhận có liên quan đến an toàn thực phẩm 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại các Điểm a, b, c, d, d, e, g, h, i Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

2. Sở Công Thương tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) đối với đối tượng được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
	Điều 4. Phân cấp trong tiếp nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; bản sao Giấy chứng nhận có liên quan đến an toàn thực phẩm; tiếp nhận và quản lý hồ sơ bản tự công bố sản.
1. Sở Công Thương

a) Thực hiện tiếp nhận và quản lý hồ sơ bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

b) Thực hiện tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) đối với đối tượng được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Thực hiện tiếp nhận và quản lý hồ sơ bản tự công bố sản phẩm đối với các sản phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này.
b) Thực hiện tiếp nhận Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này của các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh niêm yết công khai bản cam kết tại đơn vị và thực hiện đảm bảo các nội dung đã cam kết.
	Việc thống nhất trong tiếp nhận bản cam kết an toàn thực phẩm; bản sao Giấy chứng nhận; tiếp nhận quản lý hồ sơ bản tự công bố sản phẩm đối với cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở và công tác quản lý được đồng bộ. Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo nhiệm vụ.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý. 

b) Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn. 

d) Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng: Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định này; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định. 

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm theo quy định; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn; xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm; thực hiện thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

e) Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thuộc đối tượng quản lý gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định. 

3. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; 

b) Chủ động, phối hợp với các tổ chức tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định; 

c) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. 

4. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và các quy định tại Quyết định này.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý. 

b) Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn.

d) Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, hạ tầng, đô thị: Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định này; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm theo quy định; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn; xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm; thực hiện thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

e) Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thuộc đối tượng quản lý gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

3. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 
Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh và các quy định tại Quyết định này.
	Để đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuyển toàn bộ về Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện.
Nội dung khoản 2 và khoản 3 thành khoản 2 và khoản 4 sửa thành khoản 3.

	Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quy định chuyển tiếp 

Đối với các Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được sử dụng tiếp cho đến khi Giấy chứng nhận hết thời hạn.
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quy định chuyển tiếp
Đối với các Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được sử dụng tiếp cho đến khi Giấy chứng nhận hết thời hạn. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	Quyết định mới sẽ thay thế Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thay thế mục 1,2 phần XVII phụ lục kèm theo khoản 1, điều 1 Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công Thương giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


	3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	Để đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

	
	Mẫu Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm./.
	Đảm bảo thống nhất, thuận lợi, trong quản lý và triển khai việc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./. 


